
1 PHẠM VĂN DUY 22/08/2000 201811237 Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng 0 2 A00 90.4 Tốt
2 LÊ THẢO VY 15/05/2000 225689689 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 2 A00 26.4 Tốt
3 NGUYỄN NGỌC SỰ 06/11/1999 221489174 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 25.6 Tốt
4 LƯU HOÀI NAM 19/09/2000 221489235 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 25.5 Tốt
5 PHAN ANH HÀO 25/03/2000 221508945 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 25.4 Tốt
6 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN ĐĂNG 06/05/2000 221470168 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A00 25.2 Tốt
7 PHẠM VĂN THIÊN HIỆU 29/01/2000 225691912 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 1 2 A00 25.2 Tốt
8 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG 17/10/2000 12345678 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 25.0 Tốt
9 ĐOÀN NGỌC SỰ 17/06/2000 221516386 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 A00 24.9 Tốt
10 LÊ TRƯƠNG CHIẾN THẮNG 01/11/2000 221477445 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 24.8 Tốt
11 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/11/2000 221501098 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 A00 24.8 Tốt
12 LÊ HOÀI VŨ 29/07/2000 221503007 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 A00 24.7 Tốt
13 NGUYỄN VĨNH LÂM 27/09/2000 225718249 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 24.6 Tốt
14 VÕ ĐỆ 08/05/2000 221496596 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 A00 24.6 Tốt
15 TRẦN ĐĂNG KHOA 14/09/2000 221486420 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 24.6 Tốt
16 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO 24/09/1999 221479723 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 24.6 Tốt
17 NGUYỄN VĂN SĨ 06/06/2000 221505781 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 A00 24.5 Tốt
18 PHÙNG VĂN THÀNH 01/01/2000 221486451 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 2NT A00 24.4 Tốt
19 TRẦN GIA BẢO 07/01/2000 221493279 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 24.4 Tốt
20 HUỲNH MINH DƯƠNG 08/03/2000 221498563 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 24.3 Tốt
21 LÊ VĂN ĐẠI 18/08/1999 221489924 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 24.2 Tốt
22 LÊ HOÀN HẢO 28/10/2000 221486371 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 24.2 Tốt
23 LÊ THANH HOÀNG 15/10/2000 913427063 Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 0 2NT A00 24.1 Tốt
24 NGUYỄN VĂN LỰC 20/02/2000 215493079 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT A01 24.1 Tốt
25 LÊ GIA KIÊN 27/11/2000 231371003 Thành phố Pleiku - Gia Lai 0 1 A00 24.1 Tốt
26 TRẦN KIM SUNG 15/02/2000 221511900 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 24.0 Tốt
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27 NGUYỄN XUÂN VINH 04/06/2000 221517229 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 24.0 Tốt
28 LÊ TRỌNG NGHĨA 18/03/2000 221489687 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 24.0 Tốt
29 NGUYỄN KHẮC ĐỒNG 11/05/2000 221484229 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 23.9 Tốt
30 NGUYỄN THẾ DUY 27/11/2000 221498300 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.8 Tốt
31 HOÀNG XUÂN VINH 14/08/2000 215481638 Thành phố Quy Nhơn - Bình Định 0 2 A00 23.8 Tốt
32 NGUYỄN THẾ MINH 11/05/2000 187809618 Huyện Yên Thành - Nghệ An 0 2NT A00 23.8 Tốt
33 KIỀU VŨ MINH CHÂN 26/10/2000 221468564 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.8 Tốt
34 LÊ VĂN TIẾN 14/12/1999 221452424 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT C01 23.8 Tốt
35 TÔ DUY TOÀN 22/07/2000 221444567 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 A00 23.6 Tốt
36 NGUYỄN MINH TỐ 12/10/2000 221476318 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 23.6 Tốt
37 TRẦN VĂN TÍN 15/08/2000 221517023 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.5 Tốt
38 TRƯƠNG MINH VƯƠNG 12/06/2000 221501250 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 A01 23.4 Tốt
39 PHAN TUẤN DŨNG 09/10/1997 241717740 Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 0 1 A00 23.4 Tốt
40 NGUYỄN ĐẶNG CAO THẾ 04/10/1998 221477834 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 23.3 Tốt
41 NGUYỄN MINH ĐOAN 18/11/2000 221491031 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.2 Tốt
42 MAI THÀNH ĐẠT 25/04/1993 215267114 Thị xã An Nhơn - Bình Định 0 2NT A00 23.2 Khá
43 NGUYỄN MINH HOÀNG 24/02/2000 221480999 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.2 Tốt
44 PHAN THANH THUẬN 22/11/2000 221486986 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 A01 23.2 Tốt
45 TRẦN HƯNG PHÚC 24/07/2000 221508287 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.1 Tốt
46 NGUYỄN NGỌC TÂN 18/05/2000 221489865 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.1 Tốt
47 TRẦN HỮU THỌ 16/08/2000 221511191 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 23.1 Tốt
48 TRẦN VĂN KHÔI 07/11/2000 184391194 Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 0 2NT A00 23.1 Tốt
49 ĐỖ CHÂU KHANG 27/12/2000 221475431 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 23.0 Tốt
50 TRẦN HOÀI PHONG 12/04/2000 221502145 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 23.0 Tốt
51 VĂN PHÚ TOÀN 19/12/2000 221506087 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 23.0 Tốt
52 TRẦN KIM THI 07/04/2000 221486465 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT C01 23.0 Tốt
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53 NGUYỄN TÙNG KHANG 27/10/2000 221517116 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.9 Tốt
54 TRẦN THIÊN HIẾU 12/05/1999 197377293 Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 0 2NT A00 22.9 Tốt
55 NGUYỄN QUỐC HÙNG 02/02/2000 225624675 Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà 0 2NT A00 22.9 Tốt
56 LÊ ANH XUÂN DIỄN 30/10/2000 221452805 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 22.9 Tốt
57 NGÔ XUÂN LƯỢNG 13/07/2000 221482848 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.8 Tốt
58 ĐỒNG GIA HÀO 18/08/2000 221502583 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.8 Tốt
59 PHAN MINH THIỆN 05/11/2000 221478432 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.8 Tốt
60 HỒ HOÀNG TIN 26/04/2000 221498838 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.8 Tốt
61 NGUYỄN TRỌNG VŨ 22/04/2000 221505718 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 A01 22.8 Tốt
62 NGUYỄN PHI CƯỜNG 27/10/2000 184391092 Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh 0 2NT A00 22.7 Tốt
63 VÕ HUYNH 08/05/2000 221496421 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 A00 22.7 Tốt
64 VÕ VIỆT TÚ 01/01/2000 245413389 Huyện Cư Jút - Đăk Nông 0 1 A00 22.7 Tốt
65 NGUYỄN VĂN TRƯƠNG 29/05/2000 221500134 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.7 Tốt
66 HUỲNH CHUÓNG 25/10/2000 221511236 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.6 Tốt
67 NGUYỄN HUỲNH PHÚC 10/08/1999 221456001 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.6 Tốt
68 NGUYỄN VĂN THANH 02/04/2000 221481171 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.6 Tốt
69 NGUYỄN ĐÌNH LẬP 14/07/2000 221516394 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.6 Tốt
70 ĐINH NGỌC HÊN 06/08/2000 221511090 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 1 2 A00 22.6 Tốt
71 HUỲNH VĂN QUỐC 25/05/2000 221488619 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 22.6 Tốt
72 HUỲNH XUÂN TUYỀN 21/07/2000 221516568 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.5 Tốt
73 PHẠM CHÍ HẢI 25/01/2000 221486942 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 22.5 Tốt
74 TRẦN VIỆT HOÀNG 19/08/2000 215500893 Huyện Hoài Ân - Bình Định 0 2NT A00 22.5 Tốt
75 TRẦN MINH TRÍ 06/01/2000 221476238 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 22.5 Tốt
76 TRẦN ĐỨC HUY 22/06/2000 221503847 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 22.5 Tốt
77 LÊ TRẦN TẤN NHẬT 22/02/2000 221486440 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.5 Tốt
78 DƯOWNG HỒ THÌN 12/04/2000 221498153 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.4 Tốt
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79 NGÔ PHI HẢI 23/02/2000 221480911 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.4 Khá
80 TRẦN THIÊN HIẾU 12/05/1999 197377293 Huyện Triệu Phong - Quảng Trị 0 2NT A00 22.3 Tốt
81 NGUYỄN LÊ KHÁNH 12/10/2000 221453433 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 D01 22.3 Tốt
82 LƯƠNG BÁ HOÀI 27/10/2000 221478734 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.3 Tốt
83 TRẦN ĐÌNH SANG 02/08/2000 231371609 Thành phố Pleiku - Gia Lai 0 1 A00 22.3 Tốt
84 NGUYỄN VĂN THÁI 06/04/2000 187857716 Huyện Nam Đàn - Nghệ An 0 2NT A00 22.3 Tốt
85 PHAN VĂN THÁI 20/07/1999 221452412 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.3 Tốt
86 TRƯƠNG VĂN LÂM 05/08/2000 221511177 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.2 Tốt
87 HÀ ĐỨC ANH 02/12/2000 221489437 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 A00 22.2 Tốt
88 PHAN ANH KHOA 16/08/2000 221475594 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 22.2 Tốt
89 LÊ VĂN THIÊN 01/09/1998 225685399 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 2 A00 22.2 Khá
90 LÊ QUỐC ĐẠT 10/01/2000 221476312 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.2 Tốt
91 NGUYỄN NGỌC HÀO 01/04/2000 221495839 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 C01 22.2 Tốt
92 NGUYỄN VĂN HỮU 22/01/2000 221511247 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.1 Tốt
93 LÊ VĂN CÔNG 12/07/2000 215523438 Huyện Phù Cát - Bình Định 0 2NT A01 22.1 Tốt
94 NGUYỄN VĂN ANH 26/03/2000 221468704 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.1 Tốt
95 PHẠM THÀNH LONG 18/10/2000 231228167 Thành phố Pleiku - Gia Lai 0 1 A00 22.1 Tốt
96 NGUYỄN QUANG VINH 03/03/2000 221502221 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 22.0 Tốt
97 NGUYỄN VIỆT CƯƠNG 08/02/1999 221417308 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 22.0 Tốt
98 BẠCH SỸ ĐÔ 24/12/2000 221505785 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 A00 22.0 Tốt
99 VÕ THÀNH DANH 10/06/2000 215510046 Huyện Phù Mỹ - Bình Định 0 2NT A00 21.9 Tốt
100 NGÔ ĐÌNH QUÍ 01/08/2000 221511204 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.9 Tốt
101 TRẦN TẤN HƯNG 30/10/2000 221516378 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.9 Tốt
102 PHAN VĂN ĐÔNG 08/09/2000 221478436 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 21.9 Tốt
103 HÀ QUỐC CƯỜNG 25/05/2000 221476160 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.9 Tốt
104 LÊ CHÍ CÔNG 16/09/2000 215518759 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định 0 2NT A00 21.9 Tốt
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105 ĐINH QUỐC PHONG 26/11/2000 221493440 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.8 Tốt
106 HỒ VĂN THOẠI 02/07/2000 221486417 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.8 Tốt
107 Nguyễn Hoàng Tuấn 14/01/2000 225717803 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 21.8 Tốt
108 NGUYỄN TẤN PHÁT 15/12/2000 221459284 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 D01 21.8 Tốt
109 NGUYỄN TRẦN MINH ĐỨC 16/06/2000 221499188 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.8 Tốt
110 TRẦN QUỐC TÀI 04/05/2000 225719059 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 21.8 Khá
111 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 14/01/2000 225717803 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 21.8 Tốt
112 LÊ VŨ VĂN DUY 05/01/2000 212814327 Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 0 2NT A00 21.8 Tốt
113 Nguyễn Trường Nam 09/12/2000 241888367 Huyện Ea Kar - Đắk Lắk 0 1 A01 21.8 Tốt
114 ĐINH CÔNG DANH 02/10/2000 221478775 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.7 Tốt
115 HUỲNH THỊ BẢO NGỌC 31/05/2000 221494379 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 C01 21.7 Tốt
116 LƯƠNG THẾ GHIN 09/01/2000 221475142 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 21.7 Tốt
117 CÁI TRUNG TÍN 30/03/2000 215497463 Huyện Phù Cát - Bình Định 0 1 A01 21.6 Tốt
118 NGUYỄN ĐINH HOÀNG DUY 20/05/2000 221508897 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.6 Tốt
119 HỒ ĐẮC THẮNG 18/08/2000 221511221 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.6 Tốt
120 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 08/03/2000 221517174 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.6 Tốt
121 NGUYỄN LÊ HOÀI PHONG 19/12/2000 221489255 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.6 Tốt
122 NGUYỄN BÁ DƯƠNG 11/01/2000 215487265 Huyện Phù Cát - Bình Định 0 1 A00 21.6 Tốt
123 NGUYỄN VĂN QUỐC 01/02/2000 215517444 Thị xã An Nhơn - Bình Định 0 2 A00 21.6 Tốt
124 TRẦN QUỐC CÔNG 15/01/2000 215493900 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT A00 21.6 Tốt
125 HUỲNH HỮU PHƯỚC 12/08/2000 215493306 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT A00 21.5 Khá
126 NGUYỄN HIỀN SĨ 03/09/2000 221511091 Huyện Sông Hinh - Phú Yên 0 2 A01 21.5 Tốt
127 TRẦN HÀN KHÔI 28/07/2000 221453262 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 A00 21.5 Tốt
128 HỒ QUỐC HÙNG 01/01/1999 221436707 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.5 Tốt
129 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 22/02/2000 221478366 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.5 Tốt
130 ĐẶNG VĂN AN 20/01/2000 225687363 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 2 A01 21.5 Tốt
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131 PHẠM ANH HUY 04/02/2000 221512107 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 21.5 Tốt
132 LÊ CAO THANH 01/01/1999 221445656 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.5 Tốt
133 NGUYỄN SĨ THANH TÚ 15/05/2000 206190849 Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 2 2NT A00 21.4 Tốt
134 NGUYỄN HỮU THIỆN 14/10/2000 221489300 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 2NT A00 21.4 Tốt
135 TRẦN NGỌC HIẾU 08/02/2000 215510824 Huyện Phù Mỹ - Bình Định 0 2NT A00 21.4 Tốt
136 NGUYỄN ĐỨC TỰ 08/03/2000 221464000 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.4 Tốt
137 HUỲNH THẾ VINH 22/10/2000 221450239 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A01 21.4 Tốt
138 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 30/05/2000 221469876 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1 A00 21.4 Tốt
139 HÀN TRIỀU DOANH 07/04/1999 221470604 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.4 Tốt
140 ĐẶNG HUỲNH GIA KHÁNH 09/08/2000 221478736 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.4 Tốt
141 NGUYỄN XUÂN PHÚ 17/02/2000 221468898 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.3 Tốt
142 NGUYỄN HỮU THÌN 26/06/2000 225693283 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 1 2 A00 21.3 Khá
143 HUỲNH ĐỖ TÚ GIANG 22/01/2000 221498338 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.3 Tốt
144 TRẦN ĐỨC HUY 14/03/2000 225820683 Thành phố Cam Ranh - Khánh Hoà 0 2 A00 21.3 Tốt
145 HỒ HẢI NAM 29/05/2000 212844696 Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi 0 2NT A00 21.2 Khá
146 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 09/10/2000 221463810 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.2 Tốt
147 VÕ LÊ BÁ HUY 18/07/1999 221450362 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.2 Tốt
148 LÊ NGỌC THIỆN 31/01/2000 221452697 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 1 C01 21.2 Tốt
149 PHẠM NGỌC TUẤN 27/03/2000 221431252 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.1 Tốt
150 TRẦN VĂN KHÁNH 24/09/1999 221454270 Huyện Sông Hinh - Phú Yên 0 1 A00 21.1 Tốt
151 NGUYỄN VĂN LINH 12/05/2000 221503848 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 21.0 Tốt
152 TRƯƠNG QUỐC DŨNG 07/09/2000 221491235 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 21.0 Tốt
153 PHẠM DUY TÂN 07/03/2000 221489421 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 21.0 Tốt
154 TRẦN NIÊN KỶ 13/01/2000 215489721 Huyện Đăk Song - Đăk Nông 0 2NT A00 20.9 Khá
155 LÊ QUỐC HÀO 04/04/2000 231234647 Huyện Chư Prông - Gia Lai 0 1 A00 20.9 Tốt
156 NGUYỄN THÀNH VINH 28/03/2000 221514146 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 20.9 Tốt
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157 BIỆN CÔNG HIẾU 05/11/2000 221503774 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 20.9 Tốt
158 TRẦN NHẬT TÂN 02/08/2000 221508299 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT C01 20.9 Tốt
159 TRẦN VĂN NHẬT 05/10/2000 221505506 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 D01 20.9 Tốt
160 LÊ MINH VƯƠNG 21/03/2000 221436263 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.9 Tốt
161 NHUYỄN THÀNH ĐẠT 10/01/2000 221470440 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 20.8 Tốt
162 NGUYEN MINH TUAN 19/05/2000 212620714 Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 2 2 A00 20.7 Tốt
163 PHẠM VĂN THẮNG 13/01/2000 221454138 Huyện Sông Hinh - Phú Yên 0 2 A00 20.7 Tốt
164 NGUYỄN ĐÀO CÔNG QUYỀN 11/12/2000 231316200 Huyện Krông Pa - Gia Lai 0 1 D01 20.7 Tốt
165 NGUYỄN THANH NAM 05/03/1999 221488828 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.7 Tốt
166 TRẦN HOÀNG CÔNG THẮNG 20/08/2000 201828193 Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 0 3 A00 20.7 Tốt
167 HOÀNG QUANG ANH TRANG 07/11/2000 225620386 Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.7 Tốt
168 VÕ ĐÔNG PHƯƠNG 15/09/2000 225716593 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.7 Tốt
169 Võ Văn Đạt 28/09/2000 44200001590 Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình 0 2NT A00 20.6 Tốt
170 NGUYỄN NHẬT DUY 29/11/2000 221516377 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.6 Tốt
171 NGUYỄN THÀNH DANH 20/11/2000 221510020 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.6 Tốt
172 ĐÀO VĂN TÙNG 10/03/2000 919037591 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 20.6 Tốt
173 LÊ TRỌNG HUY 27/12/2000 221478591 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 20.5 Tốt
174 NGUYỄN CHUNG HIẾU 13/11/2000 221492168 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.5 Tốt
175 NGUYỄN NGỌC TOẢN 05/09/2000 221516533 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.5 Tốt
176 PHẠM RỰA 18/04/2000 192026259 Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên -Huế 0 2 C01 20.5 Tốt
177 LÊ ĐỨC TÍN 07/12/2000 225718754 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.5 Tốt
178 NGUYỄN LÊ THANH TÙNG 30/08/2000 221476249 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.5 Tốt
179 Phạm Văn Duy 22/08/2000 201811237 Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng 0 2 A00 20.5 Tốt
180 NGUYỄN QUANG TRUNG 27/04/2000 206205560 Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 0 2NT A00 20.5 Tốt
181 PHAN THANH THẢO 28/01/2000 225717347 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.4 Tốt
182 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN 27/08/2000 221468754 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.4 Tốt
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183 NGUYỄN HOÀNG KHANH 30/04/2000 221487308 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.4 Tốt
184 TRẦN LONG TRẤN 09/10/2000 231267803 Huyện Đak Đoa - Gia Lai 1 1 A00 20.4 Tốt
185 NGÔ VĂN HÀ 01/02/2000 174862755 Huyện Hà Trung - Thanh Hoá 0 2NT D01 20.4 Tốt
186 NGUYỄN VĂN CHUNG 01/02/2000 215517443 Thị xã An Nhơn - Bình Định 0 2 A00 20.3 Tốt
187 NGUYỄN NGỌC THOẠI 14/04/2000 221511212 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.3 Tốt
188 NGUYỄN TẤN TRUNG 20/02/2000 225718553 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.3 Tốt
189 NGUYỄN NHẬT HUY 28/05/2000 221505637 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 1 1 A00 20.3 Tốt
190 PHẠM GIA HUY 16/07/2000 215506120 Thành phố Quy Nhơn - Bình Định 0 2 A00 20.3 Tốt
191 TRẦN NGỌC VINH 29/08/2000 221506048 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.3 Tốt
192 NGUYỄN ĐỨC TÍN 16/05/2000 221489402 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.2 Tốt
193 TRƯƠNG CÔNG TRỊNH 12/01/2000 221506024 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.2 Tốt
194 LÊ VĂN HẬU 14/11/2000 231236280 Huyện Chư Prông - Gia Lai 0 1 C01 20.2 Tốt
195 TRẦN VIỆT HOÀNG 19/08/2000 215500893 Huyện Hoài Ân - Bình Định 0 2NT A00 20.2 Tốt
196 TRẦN HỒ HIẾU NGHĨA 03/09/2000 215503289 Huyện Tây Sơn - Bình Định 0 2NT A00 20.2 Khá
197 NGUYỄN MINH TUẤN 19/05/2000 0 Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 0 2 A00 20.2 Tốt
198 HỒ VĂN NAM 05/07/2000 221464469 Huyện Sông Hinh - Phú Yên 0 1 C01 20.2 Tốt
199 CHẾ ANH QUÝ 27/12/2000 221468711 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.2 Khá
200 LÊ CHÍ BẰNG 15/07/2000 935971468 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 2 A00 20.2 Khá
201 NGUYỄN HẢI TRIỀU 23/08/2000 225711678 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.1 Tốt
202 NGUYỄN VĂN THOẠI 10/12/2000 221489889 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.1 Tốt
203 CAO NGỌC ANH 20/06/2000 192184269 Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên -Huế 0 2NT A00 20.1 Tốt
204 CAO ĐÌNH HẢI 28/05/2000 191995104 Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên -Huế 0 2NT A00 20.1 Tốt
205 Hồ Văn Mạnh 27/01/2000 221516589 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.1 Tốt
206 ĐÀM MINH THUẬN 20/12/2000 215501065 Huyện Hoài Ân - Bình Định 0 1 A00 20.1 Tốt
207 NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG 22/02/2000 221476251 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 2NT A01 20.0 Tốt
208 HUỲNH PHƯƠNG QUY 14/12/2000 221476245 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 D01 20.0 Tốt
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209 NGUYỄN THÀNH TÂM 09/04/1999 221479082 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.0 Tốt
210 PHAN VĂN HUY 18/01/2000 8127317481 Sở Giáo dục và Đào tạo - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.0 Khá
211 PHAN VĂN HẢI 02/01/2000 225717795 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 20.0 Khá
212 TRƯƠNG QUỐC KHẢI 08/08/2000 225678786 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 2 A00 20.0 Tốt
213 LÊ CHÍ KHẢI 26/07/2000 221492464 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.0 Tốt
214 HỒ CÔNG QUYNH 30/05/2000 221486164 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 20.0 Tốt
215 TRẦN QUANG NHẬT 30/08/2000 221489408 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 20.0 Tốt
216 LÊ ĐÌNH VŨ AN 30/10/1999 221489852 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 20.0 Tốt
217 LÊ HOÀNG THÁI 05/08/2000 221491194 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.9 Tốt
218 HOÀNG CÔNG TUẤN 13/03/1996 231249554 Huyện Phú Thiện - Gia Lai 0 2NT C01 19.9 Tốt
219 NGUYỄN HOÀNG TRUNG NGUYÊN 17/08/2000 215492532 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT A00 19.9 Tốt
220 VÕ CHẾ MINH HẢI 09/09/2000 975071024 Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà 0 2 A00 19.9 Tốt
221 ĐỖ XUÂN ÂN 06/11/2000 221502189 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.9 Khá
222 CAO THÀNH ĐẠT 02/07/2000 225925208 Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà 0 2 A00 19.9 Tốt
223 PHAN THANH SƠN 10/02/2000 215484601 Thị xã An Nhơn - Bình Định 0 2NT D01 19.8 Tốt
224 LÊ HOÀNG LONG THÂN 04/11/2000 225718575 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 19.8 Tốt
225 PHẠM QUỐC VINH 15/10/2000 221460876 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 19.8 Tốt
226 LÊ VĂN LONG 29/05/2000 221468085 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 19.8 Tốt
227 LÊ BẢO TÍN 24/04/2000 221503752 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 19.8 Tốt
228 NGUYỄN MINH THÔNG 16/06/2000 225718772 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 19.8 Tốt
229 LÝ HOÀNG ANH 05/07/2000 221489900 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.8 Tốt
230 NGUYỄN MINH THÔNG 16/06/2000 225718772 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 19.8 Tốt
231 NGUYỄN MINH QUANG 03/02/1999 221468571 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.8 Tốt
232 VÕ VĂN ĐOAN 26/06/2000 221443766 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 19.7 Tốt
233 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 16/03/2000 215517219 Thị xã An Nhơn - Bình Định 0 2 A00 19.7 Tốt
234 ĐẶNG ĐÌNH ĐÔ 24/10/2000 215514619 Thành phố Quy Nhơn - Bình Định 0 2 A00 19.7 Tốt
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235 HÀ NGỌC SĨ 09/03/2000 221486006 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.6 Tốt
236 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 10/02/2000 221489842 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.6 Tốt
237 PHẠM ĐẮC TRỌNG NHÂN 24/06/2000 215503119 Huyện Tây Sơn - Bình Định 0 2NT A00 19.6 Tốt
238 NGUYỄN YẾN TÌNH 11/11/2000 221471670 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 19.5 Tốt
239 HUỲNH QUỐC TRỰC 25/05/2000 221504573 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1 A01 19.5 Tốt
240 VÕ QUỐC TUẤN 14/01/2000 221502295 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 D01 19.5 Tốt
241 NGUYỄN NGỌC SANG 02/05/1994 221373385 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A01 19.5 Tốt
242 HỒ THANH LONG 01/12/2000 221494323 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1 A00 19.4 Tốt
243 NGUYỄN QUỐC THỤC 19/01/2000 221487861 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.4 Tốt
244 VÕ CHÍ THANH 17/11/2000 221452738 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.4 Tốt
245 VÕ THANH KIỀU 06/07/2000 206308511 Huyện Điện Bàn - Quảng Nam 0 2NT A00 19.4 Tốt
246 PHÙNG THÁI THANH BẢO 15/04/2000 221512127 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 1 A00 19.3 Khá
247 NGUYỄN THANH ĐỨC 07/10/2000 212843027 Sở Giáo dục và Đào tạo - Quảng Ngãi 0 2NT A00 19.3 Tốt
248 NGUYỄN VĂN TÂY 23/02/2000 221506068 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 19.3 Tốt
249 MAI THANH TRỰC 24/01/2000 215509424 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT A00 19.3 Khá
250 HUỲNH ĐỨC LÂM 08/06/2000 231327759 Huyện Kông Chro - Gia Lai 0 1 A00 19.2 Tốt
251 ĐẶNG NGỌC THẮNG 03/02/2000 221511241 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2 A00 19.2 Tốt
252 PHAN THANH VIỆT 13/11/2000 206353760 Huyện Phú Ninh - Quảng Nam 0 2NT A00 19.2 Tốt
253 PHAN TRƯỜNG XUÂN 29/01/2000 225690334 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 0 1 A01 19.1 Tốt
254 TRẦN KHÁNH LINH 28/08/2000 221492502 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 19.1 Tốt
255 TRẦN VĂN HIẾU 23/06/2000 201817050 Quận Thanh Khê - Đà Nẵng 0 3 A00 19.1 Tốt
256 LÊ TẤN KHÔI 19/01/2000 221484655 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 19.1 Tốt
257 NGUYỄN QUANG LINH 30/12/2000 221505518 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 D01 19.1 Tốt
258 NGÔ TAM NHẬT 13/11/2000 221478693 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 19.0 Tốt
259 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 23/06/2000 225714541 Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà 0 2NT A00 19.0 Tốt
260 NGUYỄN BÁ KHÁNG 27/05/1999 215487342 Huyện Phù Cát - Bình Định 0 2NT D01 19.0 Tốt
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261 UNG HOÀI BẢO 30/05/2000 221468703 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 19.0 Tốt
262 NGUYỄN NGỌC HỘI 07/10/2000 221506049 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A01 19.0 Tốt
263 NGUYỄN VIỆT KIÊN 26/01/2000 215478185 Huyện Tây Sơn - Bình Định 0 2NT A01 18.9 Tốt
264 HUỲNH VĂN SƠN 17/01/2000 212864517 Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 0 2NT D01 18.9 Khá
265 TRƯƠNG TẤN KIỆT 11/10/2000 212845871 Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi 0 1 D01 18.9 Tốt
266 NGUYỄN TRUNG NY 10/12/2000 215518722 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định 0 2NT A00 18.9 Tốt
267 CHUNG HUỲNH TÙNG 07/09/2000 206222735 Huyện Núi Thành - Quảng Nam 1 2NT A00 18.9 Tốt
268 NGUYỄN QUANG THÁI 26/11/1994 215395135 Huyện Hoài Ân - Bình Định 0 2NT A00 18.8 Tốt
269 NGUYỄN XUÂN THÌN 06/02/2000 221508928 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT D01 18.8 Tốt
270 Phạm Viết Khiêm 03/04/2000 221504037 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT A00 18.7 Tốt
271 NGUYỄN GIA HUY 24/11/2000 201795555 Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 0 3 A01 18.7 Tốt
272 LÊ XUÂN KHÔI 12/03/2000 221506167 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 18.7 Tốt
273 NGUYỄN THÁI BẢO 10/03/2000 225925285 Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà 0 2 A00 18.6 Tốt
274 HUỲNH QUANG THUẦN 01/04/2000 225623692 Huyện Vạn Ninh - Khánh Hoà 0 1 A00 18.6 Khá
275 Nguyễn Văn Thuận 06/11/1999 215518051 Huyện Hoài Nhơn - Bình Định 0 2NT A00 18.6 Khá
276 NGUYỄN QUỐC HUY 21/06/2000 221486897 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 18.6 Khá
277 PHAN NGỌC CƯỜNG 26/09/2000 221505530 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2 D01 18.6 Tốt
278 LÊ HUỲNH ĐỨC 26/03/2000 221468377 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 18.6 Tốt
279 LƯƠNG TẤN CHIẾN 19/09/2000 221511100 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2 A00 18.5 Tốt
280 HOÀNG QUỐC VIỆT 14/02/2000 225692550 Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hoà 1 2NT A00 18.5 Khá
281 TRẦN ĐÌNH CÔNG DUY 02/09/2000 191997142 Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên -Huế 0 2NT A00 18.5 Tốt
282 ĐẶNG HOÀNG VŨ 03/10/2000 221516346 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT A00 18.4 Tốt
283 LÊ VŨ TRỌNG 16/01/2000 215491950 Huyện Tuy Phước - Bình Định 0 2NT D01 18.3 Tốt
284 LÊ ĐỨC ANH 27/10/2000 191996925 Huyện Quảng Điền - Thừa Thiên -Huế 0 2NT A00 18.2 Tốt
285 LÂM QUỐC KHƯƠNG 10/05/2000 215502707 Huyện Tây Sơn - Bình Định 0 2NT C01 18.2 Tốt


